
STT Mã HS/SBD Họ Tên CCCD Ngày sinh Giới tính Tên trường Ghi chú

1 12.2.1123.00.40351 MAI NGỌC DOANH 038204020567 26/06/2004 Nam THPT Hà Trung Thiếu ảnh minh chứng

2 12.2.1123.00.40469 ĐỖ TUẤN ANH 033204005955 07/03/2004 Nam THPT Hùng Vương Thiếu ảnh minh chứng

3 12.2.1123.00.40480 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 037304005430 05/03/2004 Nữ THPT Yên Mô B Thiếu ảnh minh chứng

4 12.2.1123.00.40481 TRẦN VI DƯƠNG 017304008337 28/11/2004 Nữ THPT Kỳ Sơn Thiếu ảnh minh chứng

5 12.2.1123.00.40513 PHẠM NHƯ QUỲNH 008304004592 03/06/2004 Nữ THPT Sơn Nam Thiếu ảnh minh chứng

6 12.2.1123.00.40522 ĐỖ THỊ PHƯƠNG ANH 001304047005 12/07/2004 Nữ THPT Hợp Thanh Thiếu ảnh minh chứng

7 12.2.1123.00.40524 NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN 001304033793 20/07/2004 Nữ THPT Hoài Đức A Thiếu ảnh minh chứng

8 12.2.1123.00.40557 NGUYỄN HOÀNG SƠN 001204018556 19/12/2004 Nam THPT Vân Nội Thiếu ảnh minh chứng

9 12.2.1123.00.40737 LÂM THÚY KIỀU TRINH 034304010405 15/08/2004 Nữ THPT Nguyễn Huệ Thiếu ảnh minh chứng

10 12.2.1123.00.40763 VŨ DIỆU LINH 064304001904 25/05/2004 Nữ Trường THPT Nguyễn Huệ Thiếu ảnh minh chứng

11 12.2.1123.00.40801 PHẠM HẢI NAM 001204036095 11/03/2004 Nam THPT Thanh Oai A Thiếu ảnh minh chứng

12 12.2.1123.00.40804 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 038303012640 24/05/2003 Nữ THPT Chu Văn An Thiếu ảnh minh chứng

13 12.2.1123.00.40862 ĐỖ VIỆT THẮNG 001204053908 31/12/2004 Nam THPT Vân Tảo Thiếu ảnh minh chứng

14 12.2.1123.00.40950 ĐÀM LÊ TUẤN ANH 001204040307 14/05/2004 Nam THPT Quang Minh Thiếu ảnh minh chứng

15 12.2.1123.00.40959 LÊ THỊ NGỌC BÍCH 022304003530 28/03/2004 Nữ THPT Bạch Đằng Thiếu ảnh minh chứng

16 12.2.1123.00.41104 VŨ DUY MINH 024204012721 15/11/2004 Nam THPT Bố Hạ Thiếu ảnh minh chứng

17 12.2.1123.00.41309 PHÙNG THANH NAM 025204001250 25/07/2004 Nam Trường THPT Hùng Vương Thiếu ảnh minh chứng

18 12.2.1123.00.41315 NGUYỄN THỊ BÍCH HẢO 001304051004 19/08/2004 Nữ THPT Thượng Cát Thiếu ảnh minh chứng

19 12.2.1123.00.41407 NGUYỄN HỮU QUANG 001204044338 25/05/2004 Nam THPT Tô Hiệu-Thường Tín Thiếu ảnh minh chứng

20 12.2.1123.00.41770 NGUYỄN HỒNG LY 027305010114 21/11/2000 Nữ THPT Thuận Thành số 2 Thiếu ảnh minh chứng

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ THIẾU HỒ SƠ MINH CHỨNG

Tính đến ngày 31/7/2023

Lưu ý : Thí sinh thiếu ảnh hồ sơ minh chứng bổ sung ảnh đầy đủ theo quy định trước 17h00 ngày 05/8/2023 qua email: hb.tuyensinh@hunre.edu.vn
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21 12.2.1123.00.41876 TRẦN THỊ PHƯƠNG NGÂN 001304011896 15/02/2004 Nữ THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông Thiếu ảnh minh chứng

22 12.2.1123.00.41973 NGUYỄN LINH CHI 001305020708 22/11/2020 Nữ THPT Nguyễn Văn Cừ Thiếu ảnh minh chứng

23 12.2.1123.00.41988 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 001304043794 01/10/2004 Nữ THPT Hợp Thanh Thiếu ảnh minh chứng

24 12.2.1123.00.41997 ĐỚI THỊ THẢO 038304006573 16/11/2004 Nữ THPT Quảng Xương 4 Thiếu ảnh minh chứng

25 12.2.1123.00.42278 ĐINH QUỐC TRIỆU 037202000062 11/02/2002 Nam THPT Gia Viễn B Thiếu ảnh minh chứng

26 12.2.1123.00.42367 VY THẾ ĐẠT 020203000403 04/05/2003 Nam THPT Đồng Đăng Thiếu ảnh minh chứng

27 12.2.1123.00.42389 TRẦN THỊ HƯƠNG 038304010345 10/06/2004 Nữ THPT Mai Anh Tuấn Thiếu ảnh minh chứng

28 12.2.1123.00.42422 NGUYỄN ĐẮC QUÂN 027204010073 08/09/2004 Nam THPT Lê Văn Thịnh Thiếu ảnh minh chứng

29 12.2.1123.00.42540 NGUYỄN TRUNG KIÊN 020204001297 21/12/2004 Nam THPT Hoàng Văn Thụ Thiếu ảnh minh chứng

30 12.2.1123.00.42575 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 035303004975 26/04/2003 Nữ THPT A Kim Bảng Thiếu ảnh minh chứng

31 12.2.1123.00.42584 NGUYỄN NGỌC ANH 030303007629 03/07/2003 Nữ THPT Nam Sách II Thiếu ảnh minh chứng

32 12.2.1123.00.42589 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 001204027096 02/07/2004 Nam THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai Thiếu ảnh minh chứng

33 12.2.1123.00.42611 HÀ VĂN DUY 038202017198 14/07/2002 Nam THPT Tĩnh Gia 4 Thiếu ảnh minh chứng

34 12.2.1123.00.42665 HOÀNG TRUNG KIÊN 082406462 28/01/2004 Nam THPT Tân Thành Thiếu ảnh minh chứng

35 12.2.1123.00.43088 ĐẶNG MINH HIỀN 001303038723 10/11/2003 Nữ THPT Trần Nhân Tông Thiếu ảnh minh chứng

36 12.2.1123.00.43250 LÂM MINH HIẾU 033203007331 17/02/2003 Nam CĐ Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản Thiếu ảnh minh chứng

37 12.2.1123.00.43267 TÔ MINH ĐỨC 022204001992 21/06/2004 Nam THPT Hải Đảo Thiếu ảnh minh chứng

38 12.2.1123.00.43319 NGUYỄN ĐĂNG TOÀN 027204003578 24/02/2004 Nam THPT Hàn Thuyên Thiếu ảnh minh chứng

39 12.2.1123.00.43496 NGUYỄN THỊ VÂN DUNG 001305055420 17/07/2022 Nữ THPT Phan Huy Chú-Quốc Oai.2021 Thiếu ảnh minh chứng

40 12.2.1123.00.43542 TRẦN DUY THÁI 001205055571 16/03/2023 Nam THPT Chúc Động Thiếu ảnh minh chứng

41 12.2.1123.00.43547 DƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC 033304001011 25/03/2004 Nữ THPT Nguyễn Thiện Thuật Thiếu ảnh minh chứng

42 12.2.1123.00.43601 PHẠM MINH QUANG 068204001540 02/07/2004 Nam THPT Cát Tiên Thiếu ảnh minh chứng

43 12.2.1123.00.43936 VÕ HỒNG TRUNG 040204003858 15/03/2004 Nam THPT Tân Kỳ 3 Thiếu ảnh minh chứng

44 12.2.1123.00.43986 TRIỆU THANH HẢI 019204010731 12/01/2004 Nam THPT Lê Hồng Phong Thiếu ảnh minh chứng
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45 12.2.1123.00.43990 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 075305023414 28/04/2023 Nữ THPT Thân Nhân Trung.2022 Thiếu ảnh minh chứng

46 12.2.1123.00.44005 PHẠM VĂN HUẤN 034204007454 23/03/2004 Nam THPT Lý Bôn Thiếu ảnh minh chứng

47 12.2.1123.00.44048 PHẠM ĐỨC NAM ANH 001204026829 24/05/2004 Nam TH,THCS&THPT Vinschool Ocean Park.2021 Thiếu ảnh minh chứng

48 12.2.1123.00.44171 NGUYỄN VIỆT ANH 1876786458 09/05/2023 Nam THPT số 2 huyện Bắc Hà Thiếu ảnh minh chứng

49 12.2.1123.00.44186 HOÀNG THỊ NGỌC 020304002125 14/01/2004 Nữ THPT Lộc Bình Thiếu ảnh minh chứng

50 12.2.1123.00.44193 HOÀNG XUÂN THAO 033204002329 16/07/2004 Nam THPT Trần Hưng Đạo Thiếu ảnh minh chứng

51 12.2.1123.00.44210 HOÀNG QUẾ ANH 038303023639 14/12/2003 Nữ THPT Quảng Xương 1 Thiếu ảnh minh chứng

52 12.2.1123.00.44274 VŨ DIỆU LINH 037304004673 10/11/2004 Nữ THPT Tạ Uyên Thiếu ảnh minh chứng

53 12.2.1123.00.44290 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 034305008401 06/01/2023 Nữ THPT Đông Hưng Hà Thiếu ảnh minh chứng

54 12.2.1123.00.44295 TỐNG THỊ THÙY DUNG 038305021853 13/05/2023 Nữ THPT Tĩnh Gia 2 Thiếu ảnh minh chứng

55 12.2.1123.00.44404 NGUYỄN LAN NHI 015304004970 27/04/2004 Nữ THPT Hoàng Văn Thụ Thiếu ảnh minh chứng

56 12.2.1123.00.44442 LÊ KHÁNH NHƯ 019305007873 23/05/2023 Nữ THPT Bắc Sơn Thiếu ảnh minh chứng

57 12.2.1123.00.44472 TRỊNH THU THẢO 037305003841 10/10/2021 Nữ THPT Yên Khánh B Thiếu ảnh minh chứng

58 12.2.1123.00.44770 TẠ THỊ HÀ HẬU 044304000165 09/04/2004 Nữ THPT Minh Khai Thiếu ảnh minh chứng

59 12.2.1123.00.44916 NGUYỄN THANH THẢO 001304041998 12/07/2004 Nữ Thiếu ảnh minh chứng

60 12.2.1123.00.44951 PHẠM THỊ HUẾ 037305000624 06/05/2023 Nữ THPT Đinh Tiên Hoàng Thiếu ảnh minh chứng

61 12.2.1123.00.44974 TRẦN THUỲ LINH 040305016523 10/05/2023 Nữ Thiếu ảnh minh chứng

62 12.2.1123.00.44980 HỒ HƯƠNG THẢO 001303012004 13/10/2003 Nữ THPT Phạm Hồng Thái Thiếu ảnh minh chứng

63 12.2.1123.00.45008 NGUYỄN THỊ HỮU HẢO 001304040485 05/05/2004 Nữ THPT Phan Huy Chú-Thạch Thất Thiếu ảnh minh chứng

64 12.2.1123.00.45009 ĐỖ VĂN NAM 001205048996 30/05/2023 Nam THPT Chúc Động Thiếu ảnh minh chứng

65 12.2.1123.00.45152 LÊ QUỲNH THIÊN KIM 001304000403 07/03/2004 Nữ THPT Hồ Tùng Mậu Thiếu ảnh minh chứng

66 12.2.1123.00.45367 LÊ QUỐC BẢO 038204030303 14/06/2004 Nam THPT Lý Thường Kiệt Thiếu ảnh minh chứng

67 12.2.1123.00.45402 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 036304005450 04/10/2004 Nữ THPT Giao Thuỷ C Thiếu ảnh minh chứng

68 12.2.1123.00.45666 VŨ HỒNG NGỌC 002303003790 14/07/2003 Nữ THPT Lê Hồng Phong Thiếu ảnh minh chứng
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69 12.2.1123.00.45746 NGUYỄN NGỌC LAM 001204042021 29/08/2004 Nam GDNN-GDTX huyện Mỹ Đức Thiếu ảnh minh chứng

70 12.2.1123.00.46374 ĐỖ VĂN KIÊN 001204008228 07/02/2004 Nam THPT Tân Lập Thiếu ảnh minh chứng

71 12.2.1123.00.46685 CHU THỊ HUYỀN 020304001721 10/10/2004 Nữ THPT Lộc Bình Thiếu ảnh minh chứng

72 12.2.1123.00.46889 HOÀNG THÙY TRANG 004304003222 28/08/2004 Nữ THPT Lâm Nghiệp Thiếu ảnh minh chứng

73 12.2.1123.00.47213 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 001303045420 28/09/2003 Nữ THPT Phan Huy Chú-Thạch Thất Thiếu ảnh minh chứng

74 12.2.1123.00.47257 VŨ HẢI NAM 034204011044 20/05/2004 Nam THPT Phụ Dực Thiếu ảnh minh chứng

75 12.2.1123.00.47475 ĐẶNG DANH TÚ 040204008907 06/03/2004 Nam THPT Quỳnh Lưu 3 Thiếu ảnh minh chứng

76 12.2.1123.00.47605 NGÔ NGỌC LONH 035204003494 02/01/2004 Nam THPT Nguyễn Khuyến Thiếu ảnh minh chứng

77 12.2.1123.00.47809 NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG 034205020606 06/11/2020 Nam THPT Nguyễn Văn Huyên Thiếu ảnh minh chứng

78 12.2.1123.00.47859 TRẦN THỊ THU PHƯƠNG 027304003076 03/10/2004 Nữ THPT Tiên Du số 1 Thiếu ảnh minh chứng

79 12.2.1123.00.47946 NGUYỄN TẤT TÙNG 027204012596 19/11/2004 Nam THPT Từ Sơn Thiếu ảnh minh chứng

80 12.2.1123.00.48050 PHÙNG THỊ KIM LY 001304048717 27/04/2004 Nữ THPT Phúc Thọ Thiếu ảnh minh chứng

81 12.2.1123.00.48240 HÀ LÊ AN 038204004090 21/09/2004 Nam THPT Lang Chánh Thiếu ảnh minh chứng

82 12.2.1123.00.48325 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 001304046939 05/11/2004 Nữ THPT Ứng Hòa A Thiếu ảnh minh chứng

83 12.2.1123.00.48352 NGUYỄN MINH QUÂN 027204008359 22/11/2004 Nam THPT Phố Mới Thiếu ảnh minh chứng

84 12.2.1123.00.48464 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG 035304005950 14/07/2004 Nữ THPT Nam Lý Thiếu ảnh minh chứng

85 12.2.1123.00.48617 NGHIÊM THỊ DIỆU LINH 001304010221 27/05/2004 Nữ THPT Liên Hà Thiếu ảnh minh chứng

86 12.2.1123.00.48949 LÊ NGUYỄN HỒNG ĐĂNG 046204011199 05/10/2004 Nam THPT Thuận An.2022 Thiếu ảnh minh chứng

87 12.2.1123.00.48968 NGUYỄN THỊ KIM TÂN 015301001037 19/03/2001 Nữ THPT Văn Chấn Thiếu ảnh minh chứng

88 12.2.1123.00.49006 VŨ THỊ MAI 038304016345 20/11/2004 Nữ THPT Yên Định 2 Thiếu ảnh minh chứng

89 12.2.1123.00.49506 NGUYỄN ĐĂNG TÌNH 064204009280 13/08/2004 Nam THPT Quế Võ số 1 Thiếu ảnh minh chứng

90 12.2.1123.00.50593 PHAN TUẤN ANH 034200005125 01/08/2000 Nam THPT Lý Bôn Thiếu ảnh minh chứng

91 12.2.1123.00.50642 NGUYỄN HOÀNG DUY 037204001782 05/02/2004 Nam THPT Vũ Duy Thanh Thiếu ảnh minh chứng

92 12.2.1123.00.50824 NGÔ CÔNG ĐƯỢC 001204031328 19/08/2004 Nam THPT Trí Đức Thiếu ảnh minh chứng
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93 12.2.1123.00.51101 TRẦN TRƯỜNG GIANG 001204034111 22/03/2004 Nam THPT Ngọc Tảo Thiếu ảnh minh chứng

94 12.2.1123.00.51447 NGUYỄN THỊ MAI 001304018585 29/04/2004 Nữ THPT An Dương Vương Thiếu ảnh minh chứng

95 12.2.1123.00.51702 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 001305042027 09/11/2006 Nữ THPT Trần Phú-Ba Vì Thiếu ảnh minh chứng

96 12.2.1123.00.51970 NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG 015204001701 15/06/2004 Nam THPT Cảm Ân Thiếu ảnh minh chứng

97 12.2.1123.00.51975 TRƯƠNG THỊ MỸ TRÂM 027304009166 26/12/2004 Nữ THPT Trần Nhân Tông Thiếu ảnh minh chứng

98 12.2.1123.00.52438 TRỊNH HOÀI LINH 063583225 09/10/2003 Nữ THPT số 3 huyện Bảo Thắng Thiếu ảnh minh chứng

99 12.2.1123.00.52499 NGUYỄN QUỲNH ANH 001304031418 29/12/2004 Nữ THPT Hoài Đức C.2022 Thiếu ảnh minh chứng

100 12.2.1123.00.52600 ĐÀO VIỆT HOÀNG 030203008620 28/05/2003 Nam THPT Ninh Giang Thiếu ảnh minh chứng

101 12.2.1123.00.52614 VƯƠNG MINH QUANG 020204006701 19/02/2004 Nam Hữu Nghị T78 Thiếu ảnh minh chứng

102 12.2.1123.00.52663 NGUYỄN ĐỨC HẢI 001205020065 13/09/2022 Nam GDNN-GDTX huyện Đông Anh Thiếu ảnh minh chứng

103 12.2.1123.00.52676 LÊ THỊ QUYÊN 038304019734 09/11/2004 Nữ THPT Yên Định 1 Thiếu ảnh minh chứng

104 12.2.1123.00.52716 NGHIÊM THỊ PHƯƠNG ANH 027303003358 10/03/2003 Nữ THPT Yên Phong số 1 Thiếu ảnh minh chứng

105 12.2.1123.00.52725 DƯƠNG PHƯƠNG THẢO 006304003752 09/03/2004 Nữ THPT Ba Bể Thiếu ảnh minh chứng

106 12.2.1123.00.52734 TRẦN THẾ TOẢN 035204002921 15/10/2004 Nam THPT C Kim Bảng Thiếu ảnh minh chứng

107 12.2.1123.00.52792 LÊ HUY HOÀN 035204008542 11/06/2004 Nam THPT Nguyễn Hữu Tiến Thiếu ảnh minh chứng

108 12.2.1123.00.52793 BÙI TUẤN ANH 038204005378 13/05/2004 Nam THPT Thạch Thành 2 Thiếu ảnh minh chứng

109 12.2.1123.01.52811 TÔ HUYỀN THANH 00404003643 13/11/2004 Nữ THPT Chuyên Cao Bằng Thiếu ảnh minh chứng

110 12.2.1123.00.52862 TRỊNH THỊ THUỲ DUNG 038304021417 24/12/2004 Nữ TTGDNN-GDTX Thiệu Hoá Thiếu ảnh minh chứng

111 12.2.1123.00.52883 NGUYỄN THU NGÂN 001305020315 05/09/2020 Nữ THPT Xuân Đỉnh Thiếu ảnh minh chứng

112 12.2.1123.00.52943 NGUYỄN VIỆT QUANG 020204001330 07/06/2004 Nam TT GDTX 1 tỉnh Thiếu ảnh minh chứng

113 12.2.1123.00.52977 ĐOÀN THỊ HẢI YẾN 024304003613 14/11/2004 Nữ THPT Lục Ngạn số 3 Thiếu ảnh minh chứng

114 12.2.1123.00.52979 LÊ VĂN HÙNG 038204020535 28/02/2004 Nam THPT Hoằng Hoá Thiếu ảnh minh chứng

115 12.2.1123.00.53045 ĐỖ THỊ HUYỀN TRÂN 031304008403 16/10/2004 Nữ THPT An Hải Thiếu ảnh minh chứng

116 12.2.1123.00.53117 NGUYỄN VĂN THỊNH 024204001473 24/04/2004 Nam TT GDNN-GDTX H. Hiệp Hòa.2022 Thiếu ảnh minh chứng
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117 12.2.1123.00.53122 PHẠM THỊ CẨM VÂN 033304005589 07/07/2004 Nữ THPT Nguyễn Siêu Thiếu ảnh minh chứng

118 12.2.1123.00.53129 NGUYỄN THÀNH CÔNG 027204001729 11/04/2004 Nam THPT Nguyễn Du Thiếu ảnh minh chứng

119 12.2.1123.00.53168 VŨ VIỆT ANH 036204008306 28/12/2004 Nam THPT Mỹ Lộc Thiếu ảnh minh chứng

120 12.2.1123.00.53225 BÙI HOÀNG ANH 017204000108 27/11/2004 Nam TT GDTX Nghĩa Tân Thiếu ảnh minh chứng

121 12.2.1123.00.53250 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 026303004813 25/12/2003 Nữ TT GDNN-GDTX Vĩnh Tường Thiếu ảnh minh chứng

122 12.2.1123.00.53285 NGUYỄN VĂN ĐẠT 027204000742 18/05/2004 Nam THPT Thuận Thành số 2 Thiếu ảnh minh chứng

123 12.2.1123.00.53305 NGUYỄN THỊ HIỀN 001304051339 14/11/2004 Nữ GDNN-GDTX quận Hà Đông Thiếu ảnh minh chứng

124 12.2.1123.00.53741 LÊ NHƯ HẢI 038204019522 19/12/2004 Nam THPT Nga Sơn Thiếu ảnh minh chứng

125 12.2.1123.00.53898 ĐỖ ĐỨC ANH 001204010645 19/12/2004 Nam GDNN-GDTX huyện Gia Lâm Thiếu ảnh minh chứng

126 12.2.1123.00.53899 TRẦN VĂN QUÂN 001204030637 19/12/2004 Nam THPT Hà Đông Thiếu ảnh minh chứng

127 12.2.1123.00.53913 MAI THUỲ LINH 038304021882 11/12/2004 Nữ THPT Thọ Xuân 4 Thiếu ảnh minh chứng

128 12.2.1123.00.53940 TRẦN ĐỨC ANH 036203002289 01/12/2003 Nam THPT Mông Dương Thiếu ảnh minh chứng

129 12.2.1123.00.54038 BÙI TRUNG THẾ 036204007767 20/10/2004 Nam THPT Nguyễn Trãi Thiếu ảnh minh chứng

130 12.2.1123.00.54044 TRẦN VĂN QUANG 001204003397 04/07/2004 Nam THPT Hoàng Cầu Thiếu ảnh minh chứng

131 12.2.1123.00.54098 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 001304021799 22/09/2004 Nữ THPT Hòa Bình-La Trobe-Hà Nội Thiếu ảnh minh chứng

132 12.2.1123.00.54196 TẠ VĂN TRƯỜNG 001204032832 16/11/2004 Nam GDTX Quốc Oai Thiếu ảnh minh chứng

133 12.2.1123.00.54265 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 001204055054 26/05/2004 Nam THPT Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất Thiếu ảnh minh chứng

134 12.2.1123.00.54285 PHẠM TRÍ DŨNG 001204037605 03/05/2004 Nam THPT Phú Xuyên A Thiếu ảnh minh chứng

135 12.2.1123.00.54341 TRẦN DAMON 566929607 22/07/2003 Nam THPT Hòa Bình-La Trobe-Hà Nội Thiếu ảnh minh chứng

136 12.2.1123.00.54362 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 001203016038 05/05/2003 Nam THPT Đặng Thai Mai Thiếu ảnh minh chứng

137 12.2.1123.00.54377 ĐOÀN HOÀNG PHÚC 022204002621 06/09/2004 Nam THPT Uông Bí Thiếu ảnh minh chứng

138 12.2.1123.00.54400 NGUYỄN VĂN LỘC 079203046338 29/06/2003 Nam TT GDNN-GDTX Biên Hòa Thiếu ảnh minh chứng

139 12.2.1123.00.54444 PHẠM THỊ YẾN NHI 038304003160 05/08/2004 Nữ THPT Thọ Xuân 4 Thiếu ảnh minh chứng

140 12.2.1123.00.54491 NGUYỄN CẨM TÚ 001304023836 09/09/2004 Nữ THPT Trương Định Thiếu ảnh minh chứng
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141 12.2.1123.00.54570 NGUYỄN MINH THI 036204009317 11/08/2004 Nam THPT Quang Trung Thiếu ảnh minh chứng

142 12.2.1123.00.54598 NGUYỄN HỮU HẢI 001204033507 27/07/2004 Nam THPT Quang Minh Thiếu ảnh minh chứng

143 12.2.1123.00.54634 TRƯƠNG MINH HIẾU 066204007243 18/06/2004 Nam THPT Ea Rốk Thiếu ảnh minh chứng

144 12.2.1123.00.54649 VŨ TRẦN LÂM 022202004770 21/06/2002 Nam THPT Hòn Gai Thiếu ảnh minh chứng

145 12.2.1123.00.54984 SÙNG THỊ XUÂN 010304001023 23/04/2004 Nữ THPT DTNT tỉnh Thiếu ảnh minh chứng

146 12.2.1123.00.55098 HOÀNG ANH TUẤN 020203001089 23/09/2003 Nam THPT Hòa Bình Thiếu ảnh minh chứng

147 12.2.1123.00.55117 NGUYỄN THỊ DIỆU 038304013817 12/12/2004 Nữ THPT Quảng Xương 2 Thiếu ảnh minh chứng

148 12.2.1123.00.55144 TẠ VĂN HÙNG 001204037149 09/03/2004 Nam GDNN-GDTX huyện Thanh Oai Thiếu ảnh minh chứng

149 12.2.1123.00.55205 NGÔ HẢI ĐĂNG 001203001269 02/01/2003 Nam THPT Văn Hiến.2021 Thiếu ảnh minh chứng

150 12.2.1123.00.55264 CAO MINH ANH 040204001324 26/03/2004 Nam THPT Hoàng Mai Thiếu ảnh minh chứng

151 12.2.1123.00.55423 BÙI THỊ MINH ANH 011304000609 24/03/2004 Nữ Trường THPT huyện Điện Biên Thiếu ảnh minh chứng

152 12.2.1123.00.55428 LÊ THỊ NGỌC 038304017566 03/01/2004 Nữ THPT Lam Kinh Thiếu ảnh minh chứng

153 12.2.1123.00.55443 LÊ MINH SỰ 035201002612 23/08/2001 Nam THPT A Thanh Liêm Thiếu ảnh minh chứng

154 12.2.1123.00.55492 QUÁCH ĐỨC ĐẠT 001203043573 18/08/2003 Nam THPT Vân Tảo Thiếu ảnh minh chứng

155 12.2.1123.00.55521 ĐỖ VĂN PHI 036204005173 11/01/2004 Nam THPT C Nghĩa Hưng Thiếu ảnh minh chứng

156 12.2.1123.00.55615 NGUYỄN THẢO VÂN 001304038624 10/08/2004 Nữ THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Thiếu ảnh minh chứng

157 12.2.1123.00.55626 ĐINH MẠNH LINH 015204008383 31/03/2004 Nam THPT Lê Quý Đôn Thiếu ảnh minh chứng

158 12.2.1123.00.55710 VŨ THỊ THUỲ TRANG 033305005301 01/07/2023 Nữ TH, THCS và THPT Hồng Đức Thiếu ảnh minh chứng

159 12.2.1123.00.55801 PHAN NGỌC PHƯƠNG TRANG 001304013007 14/11/2004 Nữ THPT Việt Nam-Ba Lan Thiếu ảnh minh chứng

160 12.2.1123.00.55823 NGUYỄN ĐỨC HUẤN 122398403 05/10/2003 Nam THPT Cẩm Lý Thiếu ảnh minh chứng

161 12.2.1123.00.56104 HOÀNG ANH 001304024564 25/03/2004 Nữ GDNN-GDTX quận Cầu Giấy Thiếu ảnh minh chứng

162 12.2.1123.00.56163 PHẠM NGỌC LONG 001204039316 31/12/2004 Nam GDNN-GDTX quận Tây Hồ Thiếu ảnh minh chứng

163 12.2.1123.00.56238 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 001305036537 29/06/2023 Nữ THPT Bất Bạt Thiếu ảnh minh chứng

164 12.2.1123.00.56314 NGUYỄN THỊ XOAN 027304011189 25/11/2004 Nữ THPT Yên Phong số 2 Thiếu ảnh minh chứng
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165 12.2.1123.00.56458 TỐNG THỊ GIANG 038304026825 26/10/2004 Nữ THPT Tĩnh Gia 4 Thiếu ảnh minh chứng

166 12.2.1123.00.56541 NGUYỄN ĐẶNG HOÀI LINH 075305005169 13/07/2023 Nữ THPT Trị An Thiếu ảnh minh chứng

167 12.2.1123.00.56605 NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG 031204005852 22/12/2004 Nam THPT Marie Curie Thiếu ảnh minh chứng

168 12.2.1123.00.56879 LÊ CHÍNH MINH 022204010191 31/08/2004 Nam TH THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Thiếu ảnh minh chứng

169 12.2.1123.00.57192 LÊ DUY TRƯỜNG 001204033090 24/02/2004 Nam GDNN-GDTX huyện Ba Vì Thiếu ảnh minh chứng

170 12.2.1123.00.57613 LÊ MINH KHUÊ 042204003110 15/11/2004 Nam THPT Nguyễn Du Thiếu ảnh minh chứng

171 12.2.1123.00.57650 NGUYỄN BÁ ĐỨC 038204009798 24/05/2004 Nam TTGDTX tỉnh T.Hoá Thiếu ảnh minh chứng

172 12.2.1123.00.58066 VŨ THỊ KIM NGÂN 019304002570 09/11/2004 Nữ THPT Sông Công Thiếu ảnh minh chứng
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